
Hướng dẫn giải ôn tập học kì 2 tiết 2 tuần 35 SGK Tiếng Việt 4


Câu 2 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4) : Lập bảng thống kê các từ ngữ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu cuộc sống

Trả lời:
[image: image1.jpg]Kham pha the gioi

- D6 dung cén cho
chuyén du lich

- Phudng tién giao thong

- T8 chuc, nhan vién
phyc vy du lich

- Dia diém tham
quan, du lich.

- Tuc ngi :

Léu trai, quén do boi, quén &o thé thao,
dung cu thé thao, béng Iudi, vot, qua
cdu,. thiét bj nghe nhac, dé an nudc
uéng, ...

O 16, tau thily, tau hda, mdy bay, tau
dién, xe buyt, ga tau, bén xe, bén tau,
xe mdy, xe xich 16, bén pha, vé tau, vé
xe, sén bay.

Khéch san, huéng dan vién, nha nghi,
phong nghi, céng ti du lich, tua du lich.

Bai bién, dén, chua, céng vién, thac
nudc, béo tang, di tich lich sd.

Du ai di nguge vé xubi
NhO ngay gi6 T6 méng mudi thang ba.




[image: image2.jpg]Hoat ddng tham hiém :
- D6 dung cén cho La ban, léu trai, qudn o, dé an, nudc
cudc tham hiém. uéng, dén pin, dao, bt lia.
- Khé khan, nguy hiém | gao, tha da, nui cao, vc séu, ring rém,
cén vuct qua. : sa mac, tuyét mua, gié, séng than, ..
| Kién tri, ddng cam, can dam, téo bao,
- Nhiing dic tinh c&n | sdng tao, t6 mo, ham hiéu biét, thich
thiét clia ngudi tham | kham phd, thich tim toi, khéng ngai khé

gia doan tham hiém. ' ngai khé.
Tinh yéu cuéc séng
- Nhiing tir ¢6 tiéng lac “ Lac quan, lac thu
(lac nghia la vui, ming):
- Nhiing tif phic chiia | Vui choi, giip vui, mua vui, vui thich, vui
tiéng vui : suong, wui long, vui nhén, vui tJoi, vui
vé, vui vui, vui tinh.
- Tumiu ta tiéng cuti : | Cuoi khanh khéch, cudi ric rich, cuoi hi
hi, cu':{ﬁa ha, cudi rang sac, cudi sac
sua, cuoi ho hé, cudi hi hi, cudi hi hi,
| cudi ho ho

- Tuc ngii : | Nho troi mua thugn gi6 hoa
Nao cdy nao cdy, tré gia dua nhau.
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Câu 3 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4) : Giải nghĩa một số trong các số các từ ngữ vừa thống kê ở tập 2. Đặt câu với từ ngữ ấy

Trả lời:
Lạc quan: có cách nhìn, thái độ tin tưởng vào tương lai tốt đẹp

Chú em có cái nhìn rất lạc quan.
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